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Khái niệm cụm ngành công nghiệp

 Sonobe & Otsuka (2006): sự tập trung về địa lý của các
doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng giống nhau hoặc có liên
quan mật thiết với nhau trong phạm vi nhỏ.

 Kuchiki (2007): sự tập trung về địa lý trong một quốc gia
hoặc một vùng của các doanh nghiệp có liên kết với nhau, các
nhà cung cấp chuyên biệt, các nhà cung cấp dịch vụ và các tổ
chức có liên quan trong một lĩnh vực nhất định.

 Porter (1990): sự tập trung về địa lý của các doanh nghiệp và
các tổ chức có liên quan trong một lĩnh vực nhất định; bao
gồm các ngành công nghiệp và các tổ chức có vai trò quan
trọng trong cạnh tranh, như chính phủ và các tổ chức khác
cung cấp hoạt động đào tạo, giáo dục, thông tin, nghiên cứu,
và hỗ trợ kỹ thuật.

 Sonobe & Otsuka (2006): sự tập trung về địa lý của các
doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng giống nhau hoặc có liên
quan mật thiết với nhau trong phạm vi nhỏ.

 Kuchiki (2007): sự tập trung về địa lý trong một quốc gia
hoặc một vùng của các doanh nghiệp có liên kết với nhau, các
nhà cung cấp chuyên biệt, các nhà cung cấp dịch vụ và các tổ
chức có liên quan trong một lĩnh vực nhất định.

 Porter (1990): sự tập trung về địa lý của các doanh nghiệp và
các tổ chức có liên quan trong một lĩnh vực nhất định; bao
gồm các ngành công nghiệp và các tổ chức có vai trò quan
trọng trong cạnh tranh, như chính phủ và các tổ chức khác
cung cấp hoạt động đào tạo, giáo dục, thông tin, nghiên cứu,
và hỗ trợ kỹ thuật.



Khái niệm cụm ngành công nghiệp

 Điểm chung:
 Nhóm các doanh nghiệp
 Tập trung về địa lý

 Điểm khác biệt:
 Mối liên kết (liên kết dọc & liên kết

ngang)
 Quy mô địa lý và mạng lưới liên kết giữa

các doanh nghiệp và tổ chức liên quan

 Điểm chung:
 Nhóm các doanh nghiệp
 Tập trung về địa lý

 Điểm khác biệt:
 Mối liên kết (liên kết dọc & liên kết

ngang)
 Quy mô địa lý và mạng lưới liên kết giữa

các doanh nghiệp và tổ chức liên quan



Khái niệm cụm ngành công nghiệp



Lý thuyết về cụm ngành công nghiệp
Các trường phái lý

thuyết
Động cơ của tập trung công nghiệp Nghiên cứu chủ yếu

Lý thuyết tập trung
cổ điển

-Thị trường lao động dồi dào
-Chia sẻ đầu vào
-Chia sẻ thông tin
-Cắt giảm chi phí vận tải

Marshall (1890), Weber
(1929), Ohlin (1933), Hoover
(1937), Sonobe & Otsuka
(2006)

Kinh tế học địa lý/
Địa kinh tế mới

-Các lực tập trung (hướng tâm)
-Các lực phân tán (ly tâm)

Krugman (1991), Venables
(1996), Fujita and Thisse
(2002)

Kinh tế học địa lý/
Địa kinh tế mới

-Các lực tập trung (hướng tâm)
-Các lực phân tán (ly tâm)

Krugman (1991), Venables
(1996), Fujita and Thisse
(2002)

Trường phái
chuyên môn hóa
linh hoạt

-Mạng lưới xã hội
-Mối quan hệ cá nhân
-Luồng thông tin ngầm

Brusco (1982), Piore and
Sable (1984), Scott (1988),
Storper (1995)

Hệ thống đổi mới
vùng

-Tạo ra và chia sẻ tri thức
-Đổi mới, học hỏi

Lundval (1992), Cooke and
Morgan (1998), malmberg
and Makell (2002)

Năng lực cạnh
tranh

-Lợi thế cạnh tranh vùng (hợp tác và cạnh tranh; liên
kết với các tổ chức; nguồn lực và cơ sở hạ tầng trong
vùng)

Porter (1990)

Ngoại ứng động -Lan tỏa tri thức
-Tác động ngoại ứng của giáo dục và nghiên cứu

Romer (1986), Lucas (1988)

Nguồn: Bekele & Jackson (2006)



Các loại hình cụm ngành công nghiệp

Loại hình
cụm

Đặc điểm của doanh
nghiệp trong cụm Cơ hội tạo việc làm

Marshallian Doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong nước

Tăng cường hoạt động khởi
nghiệp, phát triển kinh doanh
nhỏ, và liên kết trong cụm

Một hoặc một vài doanh
nghiệp lớn với nhiều nhà
cung cấp nhỏ và doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ

Mở rộng doanh nghiệp may-ơ
nhằm khuyến khích liên kết
chặt chẽ hơn với doanh
nghiệp cung cấp trong nước

May-ơ và
nan hoa

Một hoặc một vài doanh
nghiệp lớn với nhiều nhà
cung cấp nhỏ và doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ

Mở rộng doanh nghiệp may-ơ
nhằm khuyến khích liên kết
chặt chẽ hơn với doanh
nghiệp cung cấp trong nước

Bệ phóng
vệ tinh

Chi nhánh quy mô vừa và
nhỏ

Thu hút thêm các chi nhánh
mới

Nhà nước
chủ đạo

Tổ chức công hoặc phi lợi
nhuận lớn và các nhà cung
cấp, doanh nghiệp dịch vụ
có liên quan

Tăng cường đầu tư và hỗ trợ
chính trị cho các tổ chức công
chủ yếu

Nguồn: Markusen (1994)



Các loại hình cụm ngành công nghiệp
Loại hình cụm

ngành
Đặc điểm chủ yếu Tài liệu tham khảo

Theo các nguyên
lý về kinh tế học
địa lý
(tập trung thuần
túy)

- Liên quan mật thiết với chuyên môn
hóa vùng
- Thuộc cùng một ngành công nghiệp
trong phạm vi địa lý vùng
- Lợi thế kinh tế nhờ quy mô bên ngoài

Rosenfeld (1995),
Swann & Prevezer
(1996), Brenner (2004),
Hanson (2000), Sonobe
& Otsuka (2006)

Nguồn: Hofe and Chen (2005)

Theo các nguyên
lý về kinh tế học
địa lý
(tập trung thuần
túy)

- Liên quan mật thiết với chuyên môn
hóa vùng
- Thuộc cùng một ngành công nghiệp
trong phạm vi địa lý vùng
- Lợi thế kinh tế nhờ quy mô bên ngoài

Rosenfeld (1995),
Swann & Prevezer
(1996), Brenner (2004),
Hanson (2000), Sonobe
& Otsuka (2006)

Dựa trên các mối
liên kết công
nghiệp trong bảng
cân đối liên ngành
(liên kết dọc)

- Liên kết đầu vào-đầu ra xuôi ngược
- Liên quan đến nhau trong chuỗi giá
trị hoặc quan hệ thương mại

Isard (1959), McCann
(2005), Ó hUallachain
(1984), Feser & Lugar
(2002), Kuchiki (2007)

Theo cách tiếp
cận lý thuyết của
M. Porter
(mạng lưới)

- Lợi thế cạnh tranh và đổi mới
- Chuyển giao công nghệ và thông tin
- Mối liên hệ giữa các bên liên quan
trong cụm (công nghiệp – đào tạo – cơ
sở hạ tầng – R&D)

Porter (1990), Redman
(1994), Hill & Brennan
(2000)



Hiện trạng phát triển cụm ngành
công nghiệp ở Việt Nam

 Cụm công nghiệp làng nghề truyền thống (tập trung
thuần túy) đã phát triển từ lâu, đặc biệt trong các
các ngành nghề thủ công và sản phẩm truyền
thống

 Loại hình cụm ngành hiện đại đang hình thành từ
các khu công nghiệp nhưng thiếu sự tham gia của
các doanh nghiệp trong nước

 Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp không
theo định hướng phát triển cụm ngành

 Cụm công nghiệp làng nghề truyền thống (tập trung
thuần túy) đã phát triển từ lâu, đặc biệt trong các
các ngành nghề thủ công và sản phẩm truyền
thống

 Loại hình cụm ngành hiện đại đang hình thành từ
các khu công nghiệp nhưng thiếu sự tham gia của
các doanh nghiệp trong nước

 Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp không
theo định hướng phát triển cụm ngành



Nhận diện cụm ngành công nghiệp

 Về định tính, nhận diện thông qua sự tập
trung cao của các doanh nghiệp và các tổ
chức có liên quan trong một lĩnh vực nhất
định

 Về định lượng, nhận diện thông qua thương
số định vị khu vực hoặc phân tích bảng cân
đối liên ngành

 Cho đến nay, chưa có nghiên cứu đầy đủ
về cụm ngành công nghiệp tại Việt Nam,
đặc biệt là các nghiên cứu định lượng

 Về định tính, nhận diện thông qua sự tập
trung cao của các doanh nghiệp và các tổ
chức có liên quan trong một lĩnh vực nhất
định

 Về định lượng, nhận diện thông qua thương
số định vị khu vực hoặc phân tích bảng cân
đối liên ngành

 Cho đến nay, chưa có nghiên cứu đầy đủ
về cụm ngành công nghiệp tại Việt Nam,
đặc biệt là các nghiên cứu định lượng



Hình thành cụm ngành công nghiệp

 Cụm ngành công nghiệp có thể xuất hiện một cách
tự nhiên hoặc nhờ có chính sách phát triển cụm
ngành công nghiệp

 Gần đây, chính sách phát triển cụm ngành công
nghiệp càng được nhiều quốc gia trên thế giới thực
hiện nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh quốc
gia, kể cả các nước phát triển và đang phát triển.

 Ở Việt Nam, cụm ngành hình thành chủ yếu do tự
phát, quá trình xây dựng chính sách vẫn chưa thực
sự quan tâm đến cách tiếp cận theo cụm ngành

 Cụm ngành công nghiệp có thể xuất hiện một cách
tự nhiên hoặc nhờ có chính sách phát triển cụm
ngành công nghiệp

 Gần đây, chính sách phát triển cụm ngành công
nghiệp càng được nhiều quốc gia trên thế giới thực
hiện nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh quốc
gia, kể cả các nước phát triển và đang phát triển.

 Ở Việt Nam, cụm ngành hình thành chủ yếu do tự
phát, quá trình xây dựng chính sách vẫn chưa thực
sự quan tâm đến cách tiếp cận theo cụm ngành



Nguyên nhân & gợi ý chính sách

 Thông tin, nhận thức & sự quan tâm
về cụm ngành công nghiệp còn thiếu

 Cách hiểu về cụm ngành công nghiệp
không thống nhất, dẫn đến chính sách
phát triển cụm ngành công nghiệp
thiếu tính hệ thống

 Học hỏi chính sách không có tính
chiến lược

 Thông tin, nhận thức & sự quan tâm
về cụm ngành công nghiệp còn thiếu

 Cách hiểu về cụm ngành công nghiệp
không thống nhất, dẫn đến chính sách
phát triển cụm ngành công nghiệp
thiếu tính hệ thống

 Học hỏi chính sách không có tính
chiến lược





Chính sách phát triển cụm ngành
công nghiệp ở OECD

Nguồn: Boekholt & Thuriaux (1999)
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